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Chúng tôi xin gửi đến khách hàng bảng giá vật liệu xây dựng như sau:                                                                   

STT TÊN VẬT LIỆU ĐVT ĐƠN GIÁ
1 Bạt sọc 3.8m x 50m BĐL Cuộn 370,000
2 Bạt sọc 4m x 50m BĐL Cuộn 390,000
3 Bạt sọc 6m x 50m EP Cuộn 610,000
4 Bạt 2 da XC 4m x 50m (22kg) Cuộn 800,000
5 Bạt 2 da XC 4m x 50m (25kg) Cuộn 900,000
6 Bạt 2 da XC 4m x 50m (28kg) BĐL Cuộn 1,010,000
7 Bạt 2 da XC 4m x 50m (30kg) Cuộn 1,070,000
8 Bạt 2 da XC 4m x 50m (34kg) Cuộn 1,200,000
9 Bạt 2 da XC 6m x 50m (37kg) Cuộn 1,450,000

10 Bạt 2 da XC 6m x 50m (42kg) Cuộn 1,600,000
11 Bạt 2 da XC 6m x 50m (45kg) Cuộn 1,670,000
12 Bạt 2 da XC 6m x 50m (51kg) Cuộn 1,870,000
13 Bạt 2 da XX 4m x 50m (19kg) Cuộn 700,000
14 Bạt 2 da XX 6m x 50m (29kg) Cuộn 1,100,000
15 Bạt HQ Xanh Cam, Trắng bạc, rêu tím, dương tím Cuộn 48.000/kg
16 Lưới tô tường (ô 6*12, khổ 1m*2,7m - 1m*3m) Cuộn 340.000 - 350.000
17 Lưới lan HQ đen (2m*70m, 3m*70m, 4m*70m) Kg 24,000
18 Lưới lan HN xanh (2m*70m, 3m*70m, 4m*70m) Kg 28,000
19 Lưới lan thái khổ 2m x 100m xanh/ đen Cuộn 690,000 / 600,000
20 Tấm dán chống dột 1m x 15m x 1mm Cuộn 1,080,000
21 Nilong trắng trong ( tùy hàng) Kg 39,000
22 Nilong trắng sứ Kg 30,000
23 Nilong đen 1m/2m (Dài 250m-280m) Cuộn 155,000 / 310,000
24 Lưới nhựa xanh lá Zin (lưới nhựa xanh) Kg 29,000
25 Lưới nhựa xanh lá B (1 cuộn 42-25kg) Kg 26,000
26 Lưới nhựa Rẻ Kg 23,000
27 Tôn trắng 1mx2m cuộn 630,000
28 Tôn trắng 1m x 47m Cuộn 1,480,000
29 Tôn trắng 4 tấc Cuộn 660,000
30 Tôn trắng 5 tấc Cuộn 818,000
31 Tôn lá xanh 1m2 x 40m Cuộn 2,100,000
32 Tôn lá xanh 1m x 2m (1 cuộn = 10 tấm) Cuộn 650,000
33 Tôn xanh 1m x 47m Cuộn 1,530,000
34 Tôn xanh 3 tấc Cuộn 490,000
35 Tôn xanh 4 tấc Cuộn 640,000
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36 Tôn xanh 5 tấc Cuộn 795,000
37 Tôn lỗ (4,5,6,8,10 LY) (1 cuộn = tấm, khổ 1m*2m) Tấm 116,000
38 Xe rùa (màu cam) Cái 405,000
39 Kẽm đen 1 ly (50kg/c) Kg 19,000
40 Đinh chì 5F (bao 50kg) Kg 21,200
41 Đinh mũ đóng lưới 2p, 3p (10kg) kg 26,800
42 Đinh thép 3, 4p, 5p Kg 28,200
43 Sàng cát dày (mạ kẽm) (1m~17m) Cuộn 700,000
44 keo chà ron cá sấu Thái Lan (20 gói) 10 tặng 2 Thùng 380,000
45 Keo chà ron Việt/ việt mỹ (20 gói) Thùng 110,000
46 keo chà ron SP - 01 Thùng 180,000
47 Lưới công trình xanh/đen khổ 2m x 30m Cuộn 225,000 / 210,000
48 Lưới công trình xanh/đen khổ 4m x 40m Cuộn 425.000 / 360.000
49 Ống nhựa nước xanh (phi 18, 20, 25, 30,35) Kg 37.000/kg
50 Bao xà bần (100 cái/cục) Cái 1,800
51 Gỉe kg 8,000
52 Băng keo chống thấm 5cm/10cm (36 cuộn/18 cuộn) thùng 648,000
53 Ống nước phi 6 trắng Cuộn 60,000
54 Ống nước phi 8 trắng Cuộn 80,000
55 Ống nước Phi 10 trắng Cuộn 110,000
56 Ống nước Phi 14 trắng Cuộn 150,000
57 Ống nước Phi 16 trắng Cuộn 190,000
58 Ống nước Phi 14 xanh (40~45m) Cuộn 200,000
59 Ống nước Phi 16 xanh (40~45m) Cuộn 210,000
60 Lưới cáo xanh (kẽm bọc nhựa, khổ 1m~13m) Cuộn 180,000
61 Lưới gà (lưới cước, ô 4*4cm, khổ rộng 1.8m) Kg 32,000
62 Bạt sọc 3.8m x 48m TT Cuộn 380,000
63 Bạt sọc 4m x 50m TT (16Kg) Cuộn 720,000
64 Bạt sọc 6m x 50m TT (16kg) Cuộn 650,000
65 Bạt sọc 6m x 50m TT (24kg) Cuộn 1,060,000
66 Bạt XC 2m x 100m TT (28kg) Cuộn 1,250,000
67 Bạt XC 2.4m x 100m TT (33kg) Cuộn 1,580,000
68 Bạt XC 4m x 50m TT (28kg) Cuộn 1,250,000
69 Bạt XC 6m x 50m TT (42kg) Cuộn 1,880,000
70 Bạt Trắng lá 4m x 50m (28kg) Cuộn 1,250,000
71 Bạt Trắng lá 6m x 50m (42kg) Cuộn 1,880,000
72 Bạt Trắng lá 2m x 100m (28kg) Cuộn 1,150,000
73 Bạt Mã Lai 4m x 50m (28kg) Cuộn 1,250,000
74 Bạt Mã Lai 6m x 50m (42kg) Cuộn 1,880,000
75 Bạt Mã Lai 2m x 100m (28kg) Cuộn 1,150,000
76 Bạt sọc 2m x 90m TT (15kg) Cuộn 650,000
77 Bạt sọc 2m4 x 100m TT (19kg) Cuộn 800,000
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